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	 T.tự tuần trong HK
	Từ ngày, tháng 
Đến ngày, tháng
	Số tiết

lý thuyết
	Số ca

thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

( Ghi đúng tên theo chương trình đã qui định )

	34
	20/04 ( 25/04
	2
	
	Chương 1: Kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật lắp đặt điện

1.1 Khái niệm chung về kỹ thuật lắp đặt điện

1.2 Các kí hiệu thường sử dụng trong kỹ thuật lắp đặt điện

1.3 Các công thức thường sử dụng để tính toán

1.4 Các quy chuẩn vật tư, thiết bị dùng trong kỹ thuật lắp đặt điện

	35
	27/04 ( 02/05
	2
	
	Chương 2: Lắp đặt đường dây trên không

2.1 Các định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật

   2.1.1 Các định nghĩa

   2.1.2 Yêu cầu kỹ thuật

	36
	04/05 ( 09/05
	2
	
	Chương 2: Lắp đặt đường dây trên không

2.2 Vật liệu và đồ nghề dùng cho lắp đặt

   2.2.1 Vật liệu

   2.2.2 Đồ nghề

2.3 Lắp đặt và vận hành đường dây

   2.3.1 Kỹ thuật lắp đặt

	37
	11/05 ( 16/05
	1

1
	
	Chương 2: Lắp đặt đường dây trên không 

2.3 Lắp đặt và vận hành đường dây

   2.3.2 Vận hành đường dây

Chương 3: Lắp đặt cáp điện

3.1 Thông số và phạm vi ứng dụng của cáp điện

3.1.1 Đặc tính cáp điện lực

3.1.2 Cách điện của cáp điện lực

3.1.3 Các lớp vỏ bảo vệ cáp

	38
	18/05 ( 23/05
	2
	
	Chương 3: Lắp đặt cáp điện

3.2 Lựa chọn tiết diện cáp

	39
	25/05 ( 30/05
	2
	
	Chương 3: Lắp đặt cáp điện

3.3 Khái niệm chung về lắp đặt cáp

 3.3.1 Hồ sơ thiết kế

  3.3.2 Bảo quản và vận chuyển cáp

	40
	01/06 ( 06/06
	2
	
	Chương 3: Lắp đặt cáp điện

3.4 Lắp đặt cáp điện

3.4.1 Các phương pháp đặt đường cáp

3.4.2 Đưa cáp vào vận hành

Kiểm tra

	41
	08/06 ( 13/06
	2
	
	Chương 4: Lắp đặt mạng điện dân dụng

    4.1 Khái quát chung về mạng điện dân dụng

       4.1.1 Khái quát lưới điện dân dụng

       4.1.2 Phụ tải điện dân dụng

	42
	16/06 ( 20/06
	2
	
	Chương 4: Lắp đặt mạng điện dân dụng

    4.2 Sơ đồ điện dùng lắp đặt mạng điện dân dụng

       4.2.1 Sơ đồ nguyên lý

       4.2.2 Sơ đồ đơn tuyến

       4.2.3 Sơ đồ đi dây

	43
	22/06 ( 27/06
	2
	
	Chương 4: Lắp đặt mạng điện dân dụng

    4.3 Sơ đồ một số thiết bị điện dân dụng

       4.3.1 Sơ đồ quạt điện và máy bơm nước

       4.3.2 Sơ đồ tủ lạnh và máy điều hòa nhiệt độ

       4.3.3 Sơ đồ thiết bị nhiệt

	44
	29/06 ( 04/07
	2
	
	Chương 4: Lắp đặt mạng điện dân dụng

    4.3 Sơ đồ một số thiết bị điện dân dụng

       4.3.1 Sơ đồ quạt điện và máy bơm nước

       4.3.2 Sơ đồ tủ lạnh và máy điều hòa nhiệt độ

       4.3.3 Sơ đồ thiết bị nhiệt

	45
	06/07 ( 11/07
	2
	
	Chương 5: Lắp đặt mạng điện công nghiệp

    5.1 Khái quát chung về mạng điện công nghiệp

       5.1.1 Mạng điện công nghiệp

       5.1.2 Yêu cầu chung khi thực hiện lắp đặt

	46
	13/07 ( 18/07
	2
	
	Chương 5: Lắp đặt mạng điện công nghiệp

    5.2 Sơ đồ điện dùng lắp đặt mạng điện công nghiệp

       5.2.1 Sơ đồ nguyên lý

       5.2.2 Sơ đồ thực hành

	47
	20/07( 25/07
	2
	
	Chương 5: Lắp đặt mạng điện công nghiệp

    5.3 Lắp đặt mạng điện công nghiệp

       5.3.1 Lựa chọn khả năng lắp đặt mạng điện

       5.3.2 Hướng dẫn lắp đặt trong một số môi trường

       5.3.3 Lắp đặt cáp điện trong công nghiệp

       5.3.4 Thiết kế mạng điện công nghiệp

	48
	27/07( 01/08
	2
	
	Chương 5: Lắp đặt mạng điện công nghiệp

    5.3 Lắp đặt mạng điện công nghiệp

      5.3.4 Thiết kế mạng điện công nghiệp

Kiểm tra

	Tổng số tiết (ca)
	30
	
	


Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp P. ĐT, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản GV lưu
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